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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN : GDCD8
Năm học 2022 - 2023
                                    Thời gian làm bài:  45 phút



	Cấp độ / Chủ đề
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng
	
Vận dụng cao
	
Tổng điểm

	1. Tôn trọng lẽ phải
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	TN
	TL

	
	Nhận biết khái niệm, hành vi
	
	Hiểu ý nghĩa
	
	
	
	
	
	

	
	3 câu
1,2đ
	
	1 câu
0,4đ
	
	
	
	
	3 câu
1,2đ
	1 câu
1,0đ

	2. Liêm khiết
	Nhận biết khái niệm
	
	Hiểu ý nghĩa câu TN
	
	
	
	
	
	

	
	1 câu
0,4đ
	
	1 câu
0,4đ
	
	
	
	
	1 câu
0,4đ
	1 câu
0,4đ

	3. Tôn trọng người khác
	Nhận biết hành vi
	
	
	
	
	 Vận dụng xử lí tình huống
	 Vận dụng xử lí tình huống
	
	

	
	3 câu
1,2đ
	
	
	
	
	1 ý/1câu
1,5 đ
	1 ý/1câu
1,5 đ
	3 câu
1,2đ
	1 câu
3,0đ

	4. Giữ chữ tín




	
	
	Hiểu việc làm, ý nghĩa câu TN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2 câu
0,8đ
	
	
	
	
	2 câu
0,8đ
	

	5.  Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.

	Nhận biết KN, đặc điểm, hành vi
	
	Hiểu ý nghĩa
	
	
	
	
	
	

	
	3 câu
1,2đ

	
	1 câu
0,4đ
	
	
	
	
	4 câu
1,6đ

	

	6. Tự lập
	

	
	
	Hiểu ý nghĩa câu CD
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	1 câu
1,0đ
	
	
	
	
	1 câu
1,0đ

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
	10  câu
4,0 đ
40%
	
	5 câu
2,0đ
20%
	1 câu
1,0đ
10%
	
	1ý/ câu
1,5đ
15%
	1ý/ câu
1,5đ
15%
	 7 câu
6,0đ
60%
	2 câu
4,0 đ
40% 
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PHẦN  I. TRẮC NGHIỆM(6,0 điểm)
Chọn đáp án đúng
Câu 1. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là
a. Tôn trọng lẽ phải.
b. Tiết kiệm.
c. Lẽ phải.
d. Khiêm tốn.
Câu 2. Biểu hiện cuả tôn trọng lẽ phải là gì?
a. Ủng hộ người nghèo.
b. Trồng cây để bảo vệ môi trường.
c. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
d. Giúp bạn làm bài tập.
Câu 3. Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ?
a. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.
b. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
c. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
d. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự thiếu tôn trọng lẽ phải?
 a. Không đồng tính với những việc làm sai trái.
 b. Chỉ thừa nhận tài năng của người mình yêu quý.
 c. Tranh luận để tìm ra điều đúng, sai.
 d. Bảo vệ ý kiến đúng.
Câu 5. Sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác được gọi là gì?
a. Liêm khiết.
b. Công bằng.
c. Lẽ phải.
d. Tôn trọng người khác.
Câu 6. Biểu hiện tôn trọng người khác là gì?
a. Vu khống cho người khác.
b. Bịa đặt, nói xấu người khác sau lưng.
c. Cười nói to trong đám ma.
d. Lắng nghe ý kiến của người khác
Câu 7. Hút thuốc lá và hà hơi vào mặt người khác, đặc biệt là phụ nữ có thai thể hiện hành vi nào?
a. Coi thường người khác.
b. Tôn trọng người khác.
c. Không tôn trọng người khác.
d. Sỉ nhục người khác.
Câu 8. Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ được gọi là gì?
a. Liêm khiết.
b. Công bằng.
c. Lẽ phải.
d. Khiêm tốn.
Câu 9. Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ?
a. Đức tính khiêm tốn.
b. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch.
c. Đức tính cần cù.
d. Đức tính trung thực.
Câu 10. Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người cần phải làm gì?
a. Làm tốt chức trách, nhiệm vụ.
b. Giữ đúng lời hứa.
c. Đúng hẹn trong mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh.
d. Giữ đúng lời hứa, luôn đúng hẹn trong mối quan hệ của mình với mọi người, luôn làm tốt chức trách, nhiệm vụ.
Câu 11. Câu tục ngữ: Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay nói đến điều gì?
a. Lòng chung thủy.
b. Lòng trung thành.
c. Giữ chữ tín.
d. Lòng vị tha
Câu 12. Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là gì?
a. Tình yêu.
b. Tình bạn.
c. Tình đồng chí.
d. Tình anh em.
Câu 13. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh?
a. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
b. Phù hợp với nhau về quan niệm sống.
c. Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
d. Không thể có tình bạn trong sáng lành mạnh từ hai người khác giới.
Câu 14. Tình bạn trong sáng, lành mạnh có ý nghĩa như thế nào?
a. Giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời và hoàn thiện mình hơn.
b. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.
c. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.
d. Giúp cho mọi người vui vẻ hơn
Câu 15. Em đồng ý với việc làm nào dưới đây?
 a. Lan chỉ chơi với các bạn nhà giàu như nhà của mình.
 b. Yến luôn tôn trọng và đối xử bình đẳng với các bạn.
 c. Bình hay cùng nhóm bạn của mình tụ tập, chê bai, nói xấu nhóm bạn khác.
 d. Hoàng chỉ thích chơi với bạn nào học giỏi có thể giúp đỡ mình trong học tập
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1( 1,0đ): Em hiểu ý nghĩa của câu ca dao sau như thế nào? 
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Câu 2 ( 3,0đ):  Lớp Yến có nhiều bạn ở nhà được bố mẹ mua điện thoại cho dùng. Yến cũng muốn xin bố mẹ mua cho một cái, nhưng mẹ bảo chưa cần thiết nên không mua. Nhiều lần trong lúc mẹ bận làm việc, Yến tự lấy điện thoại của mẹ  nhắn tin cho bạn. Mẹ biết nên đã mắng Yến. Bị mẹ mắng, Yến rất ấm ức vì nghĩ rằng đã là người trong nhà thì mọi thứ  đều  có thể dùng chung được.
 a. Em có đồng ý với suy nghĩ đó của Yến  không? Vì sao?
 b. Nếu em là người nhà của Yến trong tình huống  này em sẽ làm gì?
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PHẦN  I. TRẮC NGHIỆM(6,0 điểm)
Mỗi ý đúng cho 0,4 đ.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	a
	c
	d
	b
	d
	d
	c
	a
	b
	d
	c
	b
	d
	a
	b



II. Tự luận ( 4,0đ)
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	      1
[bookmark: _GoBack](1,0đ)
	- Người tự lập luôn tự dựa vào sức lao động chân chính của bản thân mình để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
	  1,0

	2
( 3,0đ)

	a. Không đồng ý với suy nghĩ của Yến
Vì: 
- Việc Yến tự ý sử dụng điện thoại của mẹ mà không hỏi ý kiến của mẹ là sai, là chưa tôn trọng mẹ.
- Dù là người một nhà nhưng phải luôn có sự tôn trọng lẫn nhau, muốn mượn đồ dùng của người khác thì phải hỏi và phải được sự đồng ý của người đó.
b. Nêu cách xử lí đúng đắn, hợp lí 
- Phân tích cho Yến thấy việc làm của Yến là sai, là thiếu tôn trọng người khác.
- Muốn mượn đồ của người khác thì phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của người đó mới sử dụng chứ không nên tự tiện sử dụng.
- Phải biết tôn trọng mọi người ở mọi lúc, mọi nơi...
	0,5

1,0





0,5

0,5

0.5








BGH duyệt                                 Xác nhận của tổ  CM                                        Người ra đề 
 										         


    Nguyễn Thị Hạnh





